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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT 

NHIỄM KHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG NỘI SOI TẠI CÁC CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 

NĂM 2022

BSCKII. NGUYỄN THỊ THOA

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ Y - SỞ Y TẾ TP.HCM

Hệ sinh thái các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 
TP.HCM

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong hoạt động nội soi tại 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố
năm 2022 

Kết luận

NỘI DUNG
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CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TẠI CÁC CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
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Kết quả đánh giá theo tiêu chí chất lượng của BYT

(TỪ C4.1 – C4.6 )

KẾT QUẢ CHUNG (3 năm: 2020, 2021, 2022)
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2020 2021 2022

Điểm Trung bình Tiêu chí KSNK (C4)

- Năm 2021: ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, do đó điểm KSNK giảm rõ

- Năm 2022: từ những góp ý, hướng dẫn, các BV trên địa bàn TP đã có nhiều cải

tiến
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KẾT QUẢ CHUNG THEO TỪNG KHỐI BV
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2020 2021 2022

Điểm TB tiêu chí KSNK theo từng khối (C4)

Thành phố Quận huyện Tư nhân

Khối BV Thành phố có số điểm TB cao nhất

KẾT QUẢ THEO TỪNG TIÊU CHÍ KSNK
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Thiết lập và hoàn thiện hệ 
thống kiểm soát nhiễm khuẩn

Xây dựng và hướng dẫn 
nhân viên y tế thực hiện các 
quy trình kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong bệnh viện

Triển khai chương trình và 
giám sát tuân thủ rửa tay

Đánh giá, giám sát và triển 
khai kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong bệnh viện

Chất thải rắn bệnh viện được 
quản lý chặt chẽ, xử lý an 
toàn và tuân thủ theo đúng 

quy định

Chất thải lỏng bệnh viện 
được quản lý chặt chẽ, xử lý 

an toàn và tuân thủ theo đúng 
quy định

ĐIỂM TB TỪNG TIÊU CHÍ QUA CÁC NĂM

2020 2021 2022

“Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay” là tiêu chí đạt điểm TB cao nhất qua 
các năm; thấp nhất là Tiêu chí “Đánh giá, giám sát và triển khai KSNK trong BV”
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KẾT QUẢ TỪNG TIÊU CHÍ CỦA TỪNG KHỐI TRONG 3 NĂM
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2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Thành phố Quận huyện Tư nhân

Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay

Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong hoạt động nội soi tại 

các cơ sở kcb năm 2022
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SỐ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM 2022

Tổng số: 74 đơn vị

Trong đó:

Bệnh viện: 51 đơn vị

PKĐK: 20 đơn vị

PKCK: 03 đơn vị
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ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NỘI DUNG

STT NỘI DUNG Đạt Không đạt

1
Ngâm ngập toàn bộ vào dung dịch enzyme theo

khuyến cáo
91,2 % 8,8 %

2 Phòng xử lý ống nội soi tách biệt với phòng nội soi 94,7 % 5,3 %

3 Phòng xử lý ống nội soi có thông khí tốt 78,6 % 21,4 %

4
Hóa chất làm sạch là dụng dịch có chứa enzyme được 

pha đúng nồng độ của nhà sản xuất
93,6 % 6,4 %

5
Hóa chất khử khuẩn là dung dịch khử khuẩn mức độ 

cao được pha đúng nồng độ của nhà sản xuất 88,2 % 11,8 %

6
Vận chuyển dụng cụ an toàn từ nơi xử lý đến nơi lưu 

trữ và đến nơi nội soi (một chiều, đủ trang thiết bị,…) 80,9 % 19,1 %

7
Bảo quản ống soi. Treo ống nội soi mềm ở tư thế đứng 

trong tủ sạch/tủ chuyên dụng với đầu ống soi tự do 77,5 % 22,5 %

Hình ảnh ghi nhận

Khu xử lý dụng cụ gần nhà vệ sinh, bồn

không nắp đậy, không vạch đo lường

Bồn rửa không phù hợp

Khu vực xử lý mất vệ sinh
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Xử lý dụng cụ nội soi TMH chưa đúng

quy định (nhúng hoá chất, chưa ngâm

ngập, không có bước làm sạch)

Bồn rửa tự chế không đảm bảo ngâm

ngập dụng cụ

Khu xử lý dụng cụ chưa tách biệt với

phòng soi, chưa tháo rời dụng cụ, chưa

ngâm ngập dụng cụ

NVYT vận

chuyển ống

soi bằng tay
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Chưa ngâm ngập ống soi
Treo ống soi trong tủ lưu trữ chưa đúng

Ngâm kiềm sinh thiết trong hoá chất

(cần tiệt khuẩn nhiệt độ thấp)

Dây soi treo bên ngoài, không lưu

trữ trong tủ
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NHẬN XÉT

Ưu điểm:

- Hệ thống cơ sở khám chữa bệnh đa dạng, trải khắp từ tuyến y 
tế cơ sở đến các bệnh viện tuyến cuối. Trong đó, số cơ sở 
khám chữa bệnh có thực hiện nội soi:

+ Khối Bệnh viện: 100/129 BV (77%)

+ Khối PKĐK: 72/250 PKĐK ( 28%)

+ Khối PKCK: 12/6727 (0.17%)

- Trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân

- Nhân sự được đào tạo phù hợp

Một số tồn tại:

- Cơ sở vật chất: 

+ Chưa đảm bảo một chiều; 

+ Chưa tách biệt Phòng NSTH trên, dưới.

+ Chưa tách biệt Phòng xử lý dụng cụ với phòng nội soi

- Trang thiết bị: 

+ Chưa đảm bảo cơ số ống nội soi so với số lượng NB;

+ Chưa sẵn sàng tủ treo ống nội soi.

- Nhân sự:

+ Còn kiêm nhiệm

+ Thiếu Bác sĩ, KTV 

+ Chưa được đạo tạo/chưa nắm vững quy trình xử lý dụng cụ NS

22
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NGUYÊN NHÂN

• Khách quan:

oCơ sở vật chất: xây dựng từ lâu đời, xuống cấp, hạn chế diện tích, 
không đảm bảo một chiều

oHầu hết các BV quá tải bệnh nhân, Ưu tiên mở rộng các bàn khám, 
điều trị

oTrang thiết bị: khó khăn trong mua sắm, đấu thầu

oNhân sự: NVYT có nhiều lựa chọn, thường xuyên biến động, đặc 
biệt nhân sự phụ trách nội soi

• Chủ quan:

oSự quan tâm của lãnh đạo các BV rất khác nhau

oChưa cung ứng đủ cơ số ống nội soi so với nhu cầu thực tế

oNVYT chưa nắm vững quy trình/chưa tuân thủ quy trình

KIẾN NGHỊ – GIẢI PHÁP
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1. Đối với Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Lãnh đạo đơn vị phải thật sự quan tâm lĩnh vực kiểm soát 
nhiễm khuẩn, đặc biệt trong nội soi, đảm bảo ATNB;

- Trang bị đầy đủ cơ số ống nội soi đáp ứng nhu cầu thực tế; 

- Phải có phương án tuyển dụng nhân sự; nhân sự phải được 
đào tạo phù hợp đáp ứng nhu cầu chuyên môn

3. Vai trò của Sở Y tế

- Tăng cường kiểm tra, giám sát theo từng chuyên đề: Nội 
soi, phòng mổ; RHM,….

- Tổ chức Hội thảo các chuyên gia, xây dựng khuyến cáo

- Tổ chức tập huấn

- Kiểm tra, giám sát theo khuyến cáo
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3. Vai trò của Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn

• Kiến nghị BYT có quy định hợp lý, thực tế về thời gian xử lý
thiết bị, từ đó quy ra số lượng tối thiểu ống nội soi tương ứng 
số BN trong ngày;

• Kiến nghị bổ sung chi phí khấu hao thiết bị và chi phí KSNK vào 
giá thành Nội soi

• Kiến nghị có cơ chế, chính sách thu hút nhân lực tham gia công 
tác kiểm soát nhiễm khuẩn

KẾT LUẬN
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SYT xây dựng 5 

mục tiêu cụ thể

về chất lượng

KCB và triển

khai thành

hành động cho

tất cả cơ sở

KCB phấn đấu

thực hiện

CHẤT 
LƯỢNG

An 
toàn
hơn

Hiệu
quả
hơn

Nhanh
hơn

“Rẻ” 
hơn

Hài
lòng
hơn

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 30


